CHUYÊN ĐỀ 16: CÂU ĐIỀU KIỆN (CONDITIONAL SENTENCE)
I. Trọng tâm kiến thức
1. Định nghĩa Câu điều kiện (conditional sentence) là loại câu được sử dụng khi muốn đưa ra một điều kiện để suy đoán khả năng xảy ra của một sự việc hành động khác. Hay nói cách khác, câu điều kiện là câu “Nếu... thì...".
– Cấu trúc của câu điều kiện
+ Câu điều kiện gồm có hai phần (hai mệnh đề):
Mệnh đề chính (main clause) là mệnh đề chỉ kết quả. 
Mệnh đề if (if-clause) là mệnh đề phụ chỉ điều kiện. 
Ví dụ: If I'm tired. I will stay at home. 
             MĐĐK           MĐ chính
+ Lưu ý:
Hai mệnh đề trong câu điều kiện có thể đổi chỗ cho nhau được.
Nếu muốn nhấn mạnh điều kiện, ta đặt “if-clause" ở đầu câu và có dấu phẩy “,” ở giữa hai mệnh đề.
2. Các loại câu điều kiện
2.1. Câu điều kiện loại 0
- Cách dùng: Dùng để diễn tả một sự thật hiển nhiên được mọi người công nhận, thói quen hoặc một sự kiện thường xuyên.
- Cấu trúc: If + S + V (s/es) (hiện tại đơn), S + V (s/es) (hiện tại đơn)
Ví dụ: If you put a bowl of water in the sun, it evaporates.
2.2. Câu điều kiện loại 1
– Cách dùng: Dùng để giả định những hành động, sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai (điều kiện) để suy đoán khả năng xảy ra của hành động khác.
- Cấu trúc: If + S + V (s/es) (hiện tại đơn),
Ví dụ: If it rains, we will stay at home.
2.3. Câu điều kiện loại 2
– Cách dùng: Câu điều kiện loại 2 dùng để giả định những hành động, sự việc không thể xảy ra không có thật ở hiện tại hoặc tương lai, hoặc mong muốn trái ngược với thực tế ở hiện tại để suy đoán khả năng xảy ra của hành động khác.
– Cấu trúc: If + S + Ved, S + would/could/should... + V bare
Ví dụ: If I were her, I would be very happy (Thực tế là “tôi” không phải là “cô ta"  trái ngược với thực tế)
– Chú ý: Nếu mệnh đề “If” sử dụng động từ “to be” ở thì quá khứ đơn thì sử dụng “were” cho tất cả các ngôi.
2.4. Câu điều kiện loại 3
Cách dùng: Câu điều kiện loại 3 dùng để diễn tả một hành động, sự việc không có thật (không xảy ra) trong quá khứ. Điều kiện là giả thiết trái với thực tế ở quá khứ.
- Cấu trúc: If + S + had + Vpp, S + would/should/could... + have + Vpp
Ví dụ: If I hadn't been absent yesterday, I would have met John.
2.5. Câu điều kiện hỗn hợp
Trong câu điều kiện hỗn hợp, thời gian ở mệnh đề điều kiện không giống thời gian trong mệnh đề chính. Có hai loại câu điều kiện hỗn hợp chính:
- Câu điều kiện hỗn hợp loại 1:
+ Cách dùng: Giả thiết điều kiện trái ngược với thực tế ở quá khứ để suy đoán kết quả ngược với thực tế ở hiện tại.
+ Cấu trúc: If + S + had +Vpp, S + would + V bare
Ví dụ: If he had worked harder at school, he would be a university student now. – Nếu (trước kia) anh ta học tập chăm chỉ hơn ở trường (thực tế anh ấy đã không chăm chỉ ở quá khứ), thì (giờ đây) anh ta đã là sinh viên đại học (hiện tại anh ta không phải sinh viên đại học).
– Câu điều kiện hỗn hợp loại 2:
+ Cách dùng: Giả thiết điều kiện trái ngược với thực tế ở hiện tại để suy đoán kết quả ngược với thực tế ở quá khứ.
+ Cấu trúc: If + S + Ved, S + would + have + Vpp
Ví dụ: If he didn't love her, he wouldn't have married her. – Nếu (hiện tại) anh ta không yêu cô ta, thì (trước đây) anh ta đã không cưới cô ta (trên thực tế, hiện tại anh ta yêu cô ta và trước đây anh ta đã kết hôn với cô ta).
2.6. Đảo ngữ câu điều kiện
Đảo ngữ là hình thức đảo vị trí của chủ ngữ và động từ nhằm nhấn mạnh một ý nào đó trong câu. Đảo ngữ trong câu điều kiện được áp dụng với cả 3 loại chính:
– Câu điều kiện loại 1:
Cấu trúc: Should + S + V bare, S + will/can/may + V bare
Ví dụ: Should I see her, I will call you as soon as possible.
- Câu điều kiện loại 2:
Cấu trúc: Were + S + to + V bare, S + would/could/might + V bare
Ví dụ: Were I to know her address, I would write to her.
– Câu điều kiện loại 3:
Cấu trúc: Had + S + Vpp, S + would/could/might have Vpp
Ví dụ: Had I known you were coming to Hanoi, I wouldn't have gone on holiday.
2.7. Các câu điều kiện đặc biệt
- Cấu trúc: If it weren't for + N, S + would/could/might + V bare
               = Were it not for + N, S + would/could/might + V bare (Nếu không có thì)
- Cách dùng: Nhấn mạnh danh từ trong câu điều kiện loại 2.
Ví dụ: If it weren't for pollution, the city life would be wonderful. 
      = Were it not for pollution, the city life would be wonderful.
- Cấu trúc: If it hadn't been for + N, S + would/could/might + have + Vpp 
              = Had it not been for + N, S + would/could/might + have + Vpp 
              = But for/without + N, S + would/could/might + have + Vpp 
- Cách dùng: Để nhấn mạnh danh từ trong câu điều kiện loại 3. 
Ví dụ: If it hadn't been for his father's help, he wouldn't have succeeded.
       = Had it not been for his father's help, he wouldn't have succeeded.
       = But for/without his father's help, he wouldn't have succeeded.
– Cấu trúc: If = when/in case/ as long as/ so long as/ provided that/ providing that/ only if/ on the condition (that)
– Cách dùng: Thay thế “if” trong câu điều kiện loại 0 và 1
Ví dụ: If you promise to return it by lunchtime, you can use my bike. 
        = In case/ as long as/ so long as/provided that/ providing that/ only if/ on the condition (that) you promise to return it by lunchtime, you can use my bike.
Cấu trúc: V/Don't + V+O+or+ S + will + V 
– Cách dùng: Biến thể của câu điều kiện loại 1, thể hiện sự cảnh báo hoặc đe doạ
Ví dụ: Hurry up or you will miss the last bus.
(= If you don't hurry up, you will miss the last bus.) 
– Cấu trúc: Unless = If... not (trừ khi/trừ phi) 
 “Unless” luôn đi với mệnh đề khẳng định = “if” + mệnh đề phủ định 
– Cách dùng: Biến thể của câu điều kiện loại 1, thể hiện sự cảnh báo hoặc đe dọa
Ví dụ: If you don't study hard, you won't pass the exam.
        = Unless you study hard, you won't pass the exam. 
Cấu trúc: S + wish(es) / would rather + S + had Vpp 
– Cách dùng: Câu ước dùng để trách móc ai đó hoặc thể hiện sự tiếc nuối
Ví dụ: I wish I had reviewed for the exam. I would rather I had gone to that party.
II. Chiến lược làm bài
Dạng trắc nghiệm về câu điều kiện thường đòi hỏi sự chú ý đến thì của câu và sự chuyển đổi của các thành phần trong câu.
1. Đọc câu hỏi một cách cẩn thận để hiểu ý của câu, xác định thì của câu và các thành phần trong câu.
2. Kiểm tra xem câu điều kiện thuộc dạng nào (loại 0, 1, 2, 3, hỗn hợp, điều kiện, đặc biệt).
3. Áp dụng những quy tắc của dạng câu điều kiện có trong câu hỏi để chọn đáp án.
4. Loại trừ những đáp án không hợp lý khi nghĩa của các lựa chọn không phù hợp với cấu trúc của câu.
III. Luyện tập tổng hợp
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.
1. Last week if you had followed my lead, you _______ lost.
A. wouldn't have got				B. wouldn't get
C. won't get					D. wouldn't have been got
2. Unless the oil spill is contained, irreparable damage _________ to the coastline. 
A. will do		B. would do		C. will be done	D. would have done
3. ___________ what would happen, I wouldn't have got involved in the project.
A. Should I foresee				B. Had I foreseen
C. Had I foresee				D. Were I foreseen
4. __________ ever in trouble, I'd do anything I could to help her.
A. If she is		B. If she had been	C. Were she		D. Should she be
5. If I had the choice, I _________ at thirty. 
A. would retire	B. retired		C. will retire		D. would have retired
6. If I had written the letter, I __________ it differently.
A. might be worded				B. might word
C. might have been worded			D. might have worded
7. ___________ earlier, they would have watched the sunset with us. 
A. Did they return				B. If they returned
C. Had they returned				D. If they had been returned
8. ___________ you that I didn't steal the diamond ring, would you believe me?
A. Were I telling				B. If I tell
C. Were I to tell				D. If I had told
9. I'll stay in Mexico ___________ my money holds on.
A. as long as		B. but for		C. should		D. were
10. __________ a home from Lovell, the company promises to buy it back at the same price after three years. 
A. Should you bought				B. Should you buy
C. You should buy				D. You should have bought
11. Had it been a move to Paris or London, my parents __________ differently, I think. 
A. might have felt	B. may feel		C. might feel		D. might be felt
12. If everyone had followed it, the Government __________ itself facing a severe shortfall.
A. would find		B. will find		C. would have found	D. is finding
13. He _________ 96 if he were still alive today.
A. will be		B. would be		C. would have been	D. is
14. You can borrow that book from the library if it ___________ still available.
A. will be		B. is			C. had been		D. was
15. If Lucy's car __________ down, she would be here by now.
A. didn't break					B. hadn't broken	
C. wouldn't have broken			D. doesn't break
16. If I had listened to my parents, I __________ at this job.
A. don't have work				B. am not working
C. wouldn't be working			D. wouldn't have worked
17. If he ___________ as honest as you believe, he wouldn't have done that.
A. would be		B. have been		C. were		D. would have been
18. If you ___________ to my advice in the first place, you wouldn't be in this mess right now.
A. listen		B. had listened		C. will listen		D. listened
19. If I had caught the train, I___________ at the meeting now.
A. would have been				B. would be
C. am						D. will be
20. What would you do __________ to the airport on time?
A. if you couldn't get				B. if you couldn't have got
C. unless you could get			D. unless you could have got
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